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QUY T ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình 

–––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

 ăn     u t            n  qu  n     p   n  n    19 t  n  6 năm 2015; 

 ăn    N      n  số 63/2010/NĐ- P n    08 t  n  6 năm 2010  ủ   

   n  p ủ v  kiểm so t t ủ tụ    n     n ; N      n  số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 t  n  8 năm 2017  ủ     n  p ủ sử    i, b  sun  một số  i u  ủ      N    

  n  liên qu n  ến kiểm so t t ủ tụ    n     n ;  

 ăn       n  t  số 02/2017/  - P P n    31/10/2017  ủ   ộ tr  n , 

  ủ n i m  ăn p  n     n  p ủ    n    n n  i p vụ v  kiểm so t t ủ tụ  

  n     n ; 

  ăn    Qu ết   n  số 4932/QĐ- GD&Đ  n    25/12/2019  ủ   ộ Gi o 

 ụ  v  Đ o tạo v  vi     n  bố t ủ tụ    n     n    ợ  sử    i, b  sun  lĩn  

vự  H  t ốn  văn bằn ,    n    ỉ t uộ  p ạm vi      năn  quản lý  ủ   ộ 

Gi o  ụ  v  Đ o tạo;  

Theo    n     ủ  Gi m  ố     Gi o  ụ  v  Đ o tạo tại    tr n  số         

797/  r- GD&Đ - P n    07/4/2020. 

QUY T ĐỊNH  

Điều          ố     t    Qu  t                   t ủ t          í   

 ượ   ượ  sử   ổi,  ổ su   lĩ   vự  Hệ t ố   vă   ằ  ,   ứ     ỉ (04 t ủ t  ) 

t uộ  t ẩ  qu ề   iải qu  t  ủ  Sở Giá  d   v  Đ   tạ , Ủ        â  dâ   ấp 

 u ệ  tỉ   Hò  Bì  . 

Điều 2. Bãi  ỏ 02 t ủ t          í    ấp tỉ   lĩ   vự  Hệ t ố   vă  

 ằ  ,   ứ     ỉ  ượ        ố tại Qu  t      số 1882/QĐ-UBND ngày 09 tháng 

8  ă  2018  ủ    ủ t    UBN  tỉ   Hòa Bình. 

     p ụ lụ    i tiết k m t  o  

P   l            v   ội du      t ể  ủ  t ủ t          í   tại Qu  t      

     ượ          i trê   ơ sở dữ liệu Quố   i  về t ủ t          í   tại       ỉ 

“ sdl.di  vu    .  v.v ”;  Tr    T     ti   iệ  tử  ủ  Vă  p ò   UBN  tỉ  , 

chu ê      “Vă   ả /Qu  t     ” tại       ỉ:  http://vpubnd.hoabinh.gov.vn 

 

 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
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Điều 2.  á  t ủ t          í         ố tại Qu  t           ượ  t ự   iệ  

ti p   ậ , trả   t quả tại Tru   tâ  P    v         í        tỉ  , Bộ p ậ  Ti p 

  ậ  v  Trả   t quả  ấp  u ệ   ể từ       ý. 

- Gi   Sở Giá  d   v  Đ   tạ  

+ C ủ trì, p ối  ợp với Vă  p ò   Ủ        â  dâ  tỉ   v   ơ qu   liê  

qu  ,  ă   ứ t ủ t          í   tại Qu  t          r  s át, xâ  dự   qu  trì   

 ội  ộ  iải qu  t t ủ t          í   t uộ  t ẩ  qu ề  ti p   ậ ,  iải qu  t  ủ  

 ấp tỉ  ,  ấp  u ệ ,  ấp xã trì     ủ t    Ủ        â  dâ  tỉ   p ê du ệt. T ời 

 i   trướ  15/4/2020.  

+   ủ trì, p ối  ợp với Sở T     ti  v  Tru ề  t     v   ơ qu    ó liê  

qu    ă   tải  ầ   ủ  ội du      t ể  ủ  từ   TTH   ượ        ố tại Qu  t 

         trê   ổ        v       tỉ  , Tr    T     ti   iệ  tử  ủ  Sở, N     

liê  qu   v   iê    t,         i TTH  tại Tru   tâ  P    v         í        

tỉ   t    qu      . 

- Ủ        â  dâ   ấp  u ệ    ỉ  ạ  việ   iê    t,         i t ủ t   

       í   t uộ  t ẩ  qu ề   iải qu  t trê  Tr    T     ti   iệ  tử, Bộ p ậ  

Ti p   ậ  v  Trả   t quả  ấp  u ệ ; t ự   iệ  ti p   ậ  v  trả   t quả  ồ sơ 

TTH  t    qu      .  

Điều 3. Qu  t           ó  iệu lự  t i       ể từ       ý. 

Điều 4.   á   Vă  p ò   Ủ        â  dâ  tỉ  , Giá   ố   á  Sở: Giáo 

d   v  Đ   tạ , T     ti  v  Tru ề  t    ;   ủ t    Ủ        â  dâ   á  

 u ệ , t     p ố và  á  tổ   ứ ,  á   â   ó liê  qu      u trá     iệ  t i      

Qu  t         ./. 

 
Nơi nhận: 
- N ư Điều 4; 

-     Kiể  s át TTH  – VPCP; 

-   ủ t   ,  á  P ó   ủ t    UBN  tỉ  ; 

-   á   VP,  á  P ó  VP/UBN  tỉ  ; 

-  ổ   T     ti   iệ  tử tỉ  ; 

- Tru   tâ  TH& B tỉ  ; 

- Tru   tâ  PVH   tỉ  ; 

- Lưu: VT, KSTT (N .05 ) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Bùi Văn Khánh 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BỊ BÃI BỎ  

VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUY T  

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN TỈNH HÒA BÌNH 
   n   n  k m t  o Qu ết   n  số:           /QĐ-  ND n          /4/2020  ủ    ủ t       b n n  n   n tỉn  H     n   

–––––––––––––  

 

Phần I   DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Lệ phí 

(  u  ó) 

Tiếp nhận, trả kết quả 

qua dịch vụ BCCI 
Căn cứ pháp lý 

Tiếp nhận Trả kết 

quả 

1 

T ủ t    ấp 

 ả  s   vă  

 ằ  ,   ứ   

  ỉ từ  ồ sơ 

 ố . 

1      l   việ  

     3      l   

việ  với  êu 

      t ể  áp 

ứ   d  p ứ  tạp 

     d i  ơ  t    

t ỏ  t uậ  

Tru   tâ  

p    v  H    

  í        

tỉ   Hò  Bì   

Theo 

 ướ   dẫ  

 iệ       

 ủ  Bộ T i 

chính và 

Bộ Tư 

pháp 

x x 

- T     tư 21/2019/TT-BG ĐT      

29/11/2019          Qu      quả  lý  ằ   

tốt    iệp tru    ọ   ơ sở,  ằ   tốt    iệp 

tru    ọ  p ổ t    ,  ằ   tốt    iệp tru   

 ấp sư p ạ ,  ằ   tốt    iệp      ẳ   sư 

p ạ , vă   ằ    iá  d    ại  ọ  v    ứ   

  ỉ  ủ   ệ t ố    iá  d   quố  dâ . 

- Qu  t      số 4932/QĐ-BG &ĐT      

25/12/2019  ủ  Bộ Giá  d   v  Đ   tạ  về 

việ        ố t ủ t          í    ượ  sử  

 ổi,  ổ su   lĩ   vự  Hệ t ố   vă   ằ  , 

  ứ     ỉ t uộ  p ạ  vi   ứ   ă   quả  lý 

 ủ  Bộ Giá  d   v  Đ   tạ . 

2 

T ủ t   

  ỉ   sử  

 ội du   

vă   ằ  , 

  ứ     ỉ. 

05      l   việ  

 ể từ        ậ  

 ủ  ồ sơ  ợp lệ. 

Tru   tâ  

p    v  H    

  í        

tỉ   Hò  Bì   

K      ó x x 
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B  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN  
 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu   ) 

Tiếp nhận, trả kết quả 

qua dịch vụ BCCI 
Căn cứ pháp lý 

Tiếp nhận Trả kết quả 

1 

T ủ t    ấp  ả  

sao vă   ằ  , 

  ứ     ỉ từ  ồ 

sơ  ố . 

01      l   việ  

     03      l   

việ  với  êu       

t ể  áp ứ   d  

p ứ  tạp      dài 

 ơ  t    t ỏ  t uậ   

Bộ p ậ  ti p 

  ậ  v  trả   t 

quả  ấp  u ệ  

T     ướ   dẫ  

 iệ        ủ  

Bộ T i   í   v  

Bộ Tư p áp 

x x 

- Thôn  tư 21/2019/TT-BG ĐT 

ngày 29/11/2019          Qu      

quả  lý  ằ   tốt    iệp tru    ọ  

 ơ sở,  ằ   tốt    iệp tru    ọ  

p ổ t    ,  ằ   tốt    iệp tru   

 ấp sư p ạ ,  ằ   tốt    iệp     

 ẳ   sư p ạ , vă   ằ    iá  d   

 ại  ọ  v    ứ     ỉ  ủ   ệ t ố   

giá  d   quố  dâ . 

- Qu  t      số 4932/QĐ-

BG &ĐT      25/12/2019  ủ  Bộ 

Giá  d   v  Đ   tạ  về việ  công 

 ố t ủ t          í    ượ  sử   ổi, 

 ổ su   lĩ   vự  Hệ t ố   vă  

 ằ  ,   ứ     ỉ t uộ  p ạ  vi   ứ  

 ă   quả  lý  ủ  Bộ Giá  d   v  

Đ   tạ . 

2 

T ủ t     ỉ   

sử   ội du   

vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ. 

05      l   việ  

 ể từ        ậ  

 ủ  ồ sơ  ợp lệ. 

Bộ p ậ  ti p 

  ậ  v  trả   t 

quả  ấp  u ệ  

K      ó x x 
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C  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ DO ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC  

1 B-BGD-285248-TT 
T ủ t    ấp  ả  s   vă   ằ  , 

  ứ     ỉ từ  ồ sơ  ố . 

T     tư số 19/2015/TT-BG ĐT      08/9/2015  ủ  Bộ trưở   Bộ Giá  d   v  

Đ   tạ           Qu      quả  lý  ằ   tốt    iệp tru    ọ   ơ sở,  ằ   tốt 

   iệp tru    ọ  p ổ t    , vă   ả   iá  d    ại  ọ  v    ứ     ỉ  ủ   ệ t ố   

 iá  d   quố  dâ . 2 
B-BGD-285250-TT 

 

T ủ t     ỉ   sử   ội du   vă  

 ằ  ,   ứ     ỉ. 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH



Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

––––––––––––––  

 

 A  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

1.1. Trì   tự t ự   iệ  

   N   i    n     ấp bản s o văn bằn ,    n    ỉ nộp trự  tiếp  oặ   ửi qu  

   n  b u  i n 01  một  bộ  ồ s    o    qu n    t ẩm qu  n  ấp bản s o văn 

bằn ,    n    ỉ từ  ồ s   ố ; 

 ) N    tr         ti p   ậ   êu  ầu  ấp  ả  s        tr         l   việ  

ti p t   ,   u ti p   ậ  s u 03 (  )  iờ   iều,  ơ qu    ó t ẩ  qu ề   ấp  ả  s   

vă   ằ     ứ     ỉ từ  ồ sơ  ố  p ải  ấp  ả  s         ười  ó  êu  ầu. Tr    

trườ    ợp  êu  ầu  ấp  ả  s   từ sổ  ố   ượ   ửi qu   ưu  iệ  t ì t ời  ạ   ượ  

xá       từ t ời  iể   ơ qu   ti p   ậ   êu  ầu  ấp  ả  s     ậ   ủ  ồ sơ  ợp lệ 

t    dấu  ưu  iệ     ; 

 ) Đối với trườ    ợp  ù    ột lú   êu  ầu  ấp  ả  s   từ   iều sổ  ố ,  êu 

 ầu số lượ     iều  ả  s  ,  ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ p ứ  tạp   ó  iể  tr , 

 ối   i u     ơ qu   ti p   ậ   êu  ầu  ấp  ả  s         t ể  áp ứ    ượ  t ời 

 ạ  qu       tại  iể       ả      t ì t ời  ạ   ấp  ả  s    ượ   é  d i t ê  

      quá 02 (  i)      l   việ       d i  ơ  t    t ỏ  t uậ   ằ   vă   ả  với 

  ười  êu  ầu  ấp  ả  s  . 

      qu n    t ẩm qu  n  ấp bản s o văn bằn ,    n    ỉ  ăn    s   ố  

 ấp văn bằn ,    n    ỉ  ể  ấp bản s o   o n   i  êu  ầu; nội  un  bản s o p ải 

  i t  o  ún  nội  un   ã   i tron  s   ố .  r  n   ợp k  n    n l u trữ   ợ  s  

 ố   oặ  k  n   ấp bản s o   o n   i  êu  ầu t      qu n tiếp n  n  êu  ầu  ấp 

bản s o    tr    n i m trả l i bằn  văn bản   o n   i  êu  ầu v  nêu rõ lý do 

n    tron  n    tiếp n  n  êu  ầu  ấp bản s o  oặ  tron  n    l m vi   tiếp t  o, 

nếu tiếp n  n  êu  ầu s u 03  b    i    i u. 

1.2.      t    t ự   i n: Gửi trự  ti p      qu   ưu  iệ  01  ộ  ồ sơ t    

qu           Tru   tâ  p    v         í        tỉ   Hò  Bì  ;  á   ơ sở  iá  d   

 ó t ẩ  qu ề   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ v       quả  lý sổ  ố   ấp vă   ằ  , 

  ứ     ỉ t uộ  t ẩ  qu ề  quả  lý  ủ  UBN  tỉ  . 

1.3. T     p ầ , số lượ    ồ sơ 

1.3.1. T     p ầ   ồ sơ 

   Đ n    n     ấp bản s o văn bằn ,    n    ỉ, tron      un   ấp     

t  n  tin v  văn bằn ,    n    ỉ  ã   ợ   ấp; 

b) Bả    í         ả  s    ó   ứ   t ự   iấ    ứ    i     â  dâ        ă  

 ướ       dâ        ộ   i u  ò   iá tr  sử d     ể   ười ti p   ậ   ồ sơ  iể  tr ; 

c) Tr  n   ợp n   i  êu  ầu  ấp bản s o văn bằn ,    n    ỉ từ s   ố  l  

n   i  ại  i n t  o p  p lu t, n   i  ại  i n t  o ủ  qu  n  ủ  n   i   ợ   ấp 
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bản    n  văn bằn ,    n    ỉ; c  ,  ẹ,    ; vợ,   ồ  ;    ,    ,    ruột;   ười 

t ừ       á   ủ    ười  ượ   ấp  ả    í   vă   ằ  ,   ứ     ỉ tr    trườ    ợp 

  ười  ó  ã   ết t   p ải xuất tr n   iấ  ủ  qu  n   ối v i n   i   ợ  ủ  qu  n  

      iấ  tờ   ứ    i   qu    ệ với   ười  ượ   ấp  ả    í   vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ; 

d) Trườ    ợp   ười  êu  ầu  ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ sổ  ố   ửi 

 êu  ầu qu   ưu  iệ  t ì p ải  ửi  ả  s    ó   ứ   t ự   iấ  tờ t    qu       tại 

 iể   ,  ,    êu trê      t    01 ( ột) p      ì dá  t     i rõ  ọ tê ,       ỉ 

  ười   ậ       ơ qu    ó t ẩ  qu ề   ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ sổ  ố . 

1.3.2. Số lượ    ồ sơ: 01  ộ 

1.4. T ời  ạ   iải qu  t 

 a) N    tr          ơ qu  ,  ơ sở  iá  d   ti p   ậ   êu  ầu      tr    

     l   việ  ti p t   ,   u ti p   ậ   êu  ầu s u 03 (  )  iờ   iều.  

Tr    trườ    ợp  êu  ầu  ấp  ả  s   từ sổ  ố   ượ   ửi qu   ưu  iệ  t ì 

t ời  ạ   ượ  t ự   iệ       s u   i  ơ qu  ,  ơ sở  iá  d     ậ   ủ  ồ sơ  ợp lệ 

t    dấu  ưu  iệ     ; 

 b) Đối với trườ    ợp  ù    ột lú   êu  ầu  ấp  ả  s   từ   iều sổ  ố ,  êu 

 ầu số lượ     iều  ả  s  ,  ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ p ứ  tạp   ó  iể  tr , 

 ối   i u     ơ qu   ti p   ậ   êu  ầu  ấp  ả  s         t ể  áp ứ    ượ  t ời 

 ạ  qu       nêu trên t ì t ời  ạ   ấp  ả  s    ượ   é  d i t ê        quá 02 

(  i)      l   việ        ó t ể d i  ơ  t    t ỏ  t uậ   ằ   vă   ả  với   ười  êu 

 ầu  ấp  ả  s  .  

1.5. Đối tượ   t ự   iệ  t ủ t          í  : Cá nhân 

N ữ     ười s u  â   ó qu ề   êu  ầu  ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ 

sổ  ố : 

 ) N ười  ượ   ấp  ả    í   vă   ằ  ,   ứ     ỉ; 

 ) N ười  ại diệ  t    p áp luật,   ười  ại diệ  t    ủ  qu ề   ủ    ười 

 ượ   ấp  ả    í   vă   ằ     ứ     ỉ. 

c) C  ,  ẹ,    ; vợ,   ồ  ;    ,    ,    ruột;   ười t ừ       á   ủ    ười 

 ượ   ấp  ả    í   vă   ằ  ,   ứ     ỉ tr    trườ    ợp   ười  ó  ã    t.                                                       

1.6.  ơ qu   t ự   iệ  t ủ t          í  : Sở Giá  d   v  Đ   tạ ;  ơ sở 

 iá  d        quả  lý sổ  ố   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ t uộ  t ẩ  qu ề  quả  lý 

 ủ  UBN   ấp tỉ  . 

1.7. K t quả t ự   iệ  t ủ t          í  : Bả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ. 

1.8. Lệ p í: 

Lệ p í  ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ sổ  ố   ượ  t ự   iệ  t     ướ   

dẫ   ủ  Bộ T i   í   v  Bộ Tư p áp về  ứ  t u,      ộ t u,  ộp, quả  lý v  sử 

d    lệ p í  ấp  ả  s  . 
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N ười  êu  ầu  ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ sổ  ố  p ải trả lệ p í  ấp 

 ả  s  . N u  êu  ầu  ửi qu   ườ    ưu  iệ  t ì   ười  êu  ầu  ò  p ải trả  ướ  

p í  ưu  iệ       ơ qu  , tổ   ứ   ấp  ả  s  . 

1.9. Tê   ẫu  ơ , tờ    i: K    . 

1.10. Yêu  ầu,  iều  iệ  t ự   iệ  t ủ t          í  : Không qu      . 

1.11.  ă   ứ p áp lý  ủ  t ủ t          í  :  

- T     tư 21/2019/TT-BG ĐT      29/11/2019          Qu      quả  lý 

 ằ   tốt    iệp tru    ọ   ơ sở,  ằ   tốt    iệp tru    ọ  p ổ t    ,  ằ   tốt 

   iệp tru    ấp sư p ạ ,  ằ   tốt    iệp      ẳ   sư p ạ , vă   ằ    iá  d   

 ại  ọ  v    ứ     ỉ  ủ   ệ t ố    iá  d   quố  dâ . 

- Quy t   nh số 4932/QĐ-BG &ĐT      25/12/2019 của Bộ Giáo d c và 

Đ   tạo về việc công bố thủ t          í    ược sử   ổi, bổ su   lĩ   vực Hệ 

thố   vă   ằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức  ă   quản lý của Bộ Giáo d c và 

Đ   tạo./. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội  un    H    ợc sử    i, b  sung./. 

 

2. Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 

2.1.  r n  tự t ự   i n 

a) N ười  ề        ỉ   sử  vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ộp  ộp trự  ti p       ửi 

qu   ườ    ưu  iệ  01 ( ột)  ộ  ồ sơ t    qu            ơ qu    ó t ẩ  qu ề  

  ỉ   sử   ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ.  

 ) Tr    t ời  ạ  05      l   việ   ể từ        ậ   ủ  ồ sơ  ợp lệ,  ơ qu   

 ó t ẩ  qu ề    ỉ   sử   ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ x   xét qu  t      việ  

  ỉ   sử ;   u         ỉ   sử  t ì p ải trả lời  ằ   vă   ả  v   êu rõ lý d ; 

 ) Việ    ỉ   sử   ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ượ  t ự   iệ   ằ   qu  t 

       ỉ   sử ;         ỉ   sử  trự  ti p trê  vă   ằ  ,   ứ     ỉ. Qu  t      

  ỉ   sử  p ải  ượ  lưu tr     ồ sơ  ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ. 

d)  ă   ứ qu  t        ỉ   sử ,  ơ qu    ó t ẩ  qu ề   ấp vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ   i  ầ   ủ t  n  tin v  văn bằn ,    n    ỉ,     nội  un    ợ    ỉn  sử   ủ  

văn bằn ,    n    ỉ v o p ụ lụ  s   ố   ấp văn bằn ,    n    ỉ. 

2.2.      t    t ự   i n: Gửi trự  ti p      qu   ưu  iệ  01  ộ  ồ sơ t    

qu           Tru   tâ  p    v         í        tỉ   Hò  Bì  / á   ơ sở  iá  d   

 ó t ẩ  qu ề   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ v       quả  lý sổ  ố   ấp vă   ằ  , 

  ứ     ỉ t uộ  t ẩ  qu ề  quả  lý  ủ  UBN  tỉ  . 

2.3.    n  p ần, số l ợn   ồ s  

2.3.1.    n  p ần  ồ s  

 )  Đơ   ề        ỉ   sử  nội  un  vă   ằ  ,   ứ     ỉ; 

 ) Vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ề        ỉ   sử ; 
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c)  r    lụ   oặ  qu  t      t     ổi       ải   í    ộ t   , xá       lại dâ  

tộ , xá       lại  iới tí    ối với trườ    ợp   ỉ   sử  vă   ằ  ,   ứ     ỉ d  t    

 ổi       ải   í    ộ t   , xá       lại dâ  tộ , xá       lại  iới tí  ; 

d) Giấ     i si    ối với trườ    ợp   ỉ   sử  vă   ằ  ,   ứ     ỉ d   ổ 

su    ộ t   ,  iều   ỉ    ộ t   ,  ă    ý lại việ  si  ,  ă    ý    i si   quá  ạ ; 

 ) Giấ    ứ    i   t ư   â  dâ   oặ   ăn        n    n       ộ   i u 

      iấ  tờ tù  t â   ợp p áp   á   ó ả    ủ    ười  ượ   ấp vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ.    n  tin n  i trên      iấ  t  n   p ải p ù  ợp v i    n      ỉn  sử  nội 

 un  văn bằn ,    n    ỉ.     t i li u tron   ồ s     n      ỉn  sử  nội  un  văn 

bằn ,    n    ỉ qu    n  tại      iểm b,  ,  ,   nêu trên l  bản s o từ s   ố   oặ  

bản s o   ợ     n  t ự  từ bản    n . 

Trườ    ợp t i liệu tr     ồ sơ  ề        ỉ   sử   ội du   vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ qu       tại  á   iể   ,  , d,    êu trê  l   ả  s          ó   ứ   t ự  t ì 

  ười  ề        ỉ   sử  vă   ằ  ,   ứ     ỉ p ải xuất trì    ả    í    ể   ười ti p 

  ậ   ồ sơ  ối   i u; n   i tiếp n  n  ồ s  p ải ký xá    ậ ,   i rõ  ọ tê  v    ả  

s   v     u trá     iệ  về tí     í   xá   ủ   ả  s   s  với  ả    í  .  

2.3.2. Số lượ    ồ sơ: 01  ộ 

2.4.    i  ạn  iải qu ết: 05      l   việ . 

2.5. Đối t ợn  t ự   i n t ủ tụ    n     n : Cá nhân                                                                

2.6.    qu n t ự   i n t ủ tụ    n     n : T ủ trưở    ơ qu    ã  ấp vă  

 ằ  ,   ứ     ỉ v       quả  lý sổ  ố   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ t uộ  t ẩ  qu ề  

quả  lý  ủ  UBN  tỉ  . 

- Trườ    ợp  ơ qu    ó t ẩ  qu ề   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ã sáp   ập, 

  i , tá  ,  iải t ể t ì   ười  ó t ẩ  qu ề  qu  t        ỉ   sử   ội du   vă  

 ằ  ,   ứ     ỉ l  t ủ trưở    ơ qu        quả  lý sổ  ố   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ. 

-   ỉ   sử  Bằ   tốt    iệp tru    ọ  p ổ t     d  Giá   ố  Sở Giá  d   

v  Đ   tạ  tỉ   Hò  Bì   t ự   iệ . 

2.7. Kết quả t ự   i n t ủ tụ    n     n : Qu  t        ỉ   sử   ội du   vă  

 ằ  ,   ứ     ỉ. 

2.8. L  p  : Không 

2.9.  ên m u   n, t  khai: Không 

2.10. Yêu  ầu,  i u ki n t ự   i n t ủ tụ    n     n : 

N ười  ượ   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ó qu ề   êu  ầu   ỉ   sử   ội du   

  i trê  vă   ằ  ,   ứ     ỉ tr    trườ    ợp s u: 

a) Đượ   ơ qu    ó t ẩ  qu ề  qu  t      t     ổi       ải   í    ộ t   ; 

 ) Đượ  xá       lại dâ  tộ , xá       lại  iới tí  ; 

 ) Đượ   ổ su    ộ t   ,  iều   ỉ    ộ t   ; 

d) Đượ   ă    ý    i si   quá  ạ ,  ă    ý lại việ  si  . 
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2.11.  ăn    p  p lý  ủ  t ủ tụ    n     n  

- T     tư 21/2019/TT-BG ĐT      29/11/2019 ban      Qu      quả  lý 

 ằ   tốt    iệp tru    ọ   ơ sở,  ằ   tốt    iệp tru    ọ  p ổ t    ,  ằ   tốt 

   iệp tru    ấp sư p ạ ,  ằ   tốt    iệp      ẳ   sư p ạ , vă   ằ    iá  d   

 ại  ọ  v    ứ     ỉ  ủ   ệ t ố    iá  d   quố  dâ . 

- Quy t   nh số 4932/QĐ-BG &ĐT      25/12/2019 của Bộ Giáo d c và 

Đ   tạo về việc công bố thủ t          í    ược sử   ổi, bổ su   lĩ   vực Hệ 

thố   vă   ằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chứ   ă   quản lý của Bộ Giáo d c và 

Đ   tạo./. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội  un    H    ợc sử    i, b  sung./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

1.1.  r n  tự t ự   i n 
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   N   i    n     ấp bản s o văn bằn ,    n    ỉ nộp trự  tiếp  oặ   ửi qu  

   n  b u  i n 01  một  bộ  ồ s    o    qu n    t ẩm qu  n  ấp bản s o văn 

bằn ,    n    ỉ từ  ồ s   ố ; 

 ) N    tr         ti p   ậ   êu  ầu  ấp  ả  s        tr         l   việ  

ti p t   ,   u ti p   ậ  s u 03 (  )  iờ   iều,  ơ qu    ó t ẩ  qu ề   ấp  ả  s   

vă   ằ     ứ     ỉ từ  ồ sơ  ố  p ải  ấp  ả  s         ười  ó  êu  ầu. Tr    

trườ    ợp  êu  ầu  ấp  ả  s   từ sổ  ố   ượ   ửi qu   ưu  iệ  t ì t ời  ạ   ượ  

xá       từ t ời  iể   ơ qu   ti p   ậ   êu  ầu  ấp  ả  s     ậ   ủ  ồ sơ  ợp lệ 

t    dấu  ưu  iệ     ; 

 ) Đối với trườ    ợp  ù    ột lú   êu  ầu  ấp  ả  s   từ   iều sổ  ố ,  êu 

 ầu số lượ     iều  ả  s  ,  ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ p ứ  tạp   ó  iể  tr , 

 ối   i u     ơ qu   ti p   ậ   êu  ầu  ấp  ả  s         t ể  áp ứ    ượ  t ời 

 ạ  qu       tại  iể       ả      t ì t ời  ạ   ấp  ả  s    ượ   é  d i t ê  

      quá 02 (  i)      l   việ       d i  ơ  t    t ỏ  t uậ   ằ   vă   ả  với 

  ười  êu  ầu  ấp  ả  s  . 

      qu n    t ẩm qu  n  ấp bản s o văn bằn ,    n    ỉ  ăn    s   ố  

 ấp văn bằn ,    n    ỉ  ể  ấp bản s o   o n   i  êu  ầu; nội  un  bản s o p ải 

  i t  o  ún  nội  un   ã   i tron  s   ố .  r  n   ợp k  n    n l u trữ   ợ  s  

 ố   oặ  k  n   ấp bản s o   o n   i  êu  ầu t      qu n tiếp n  n  êu  ầu  ấp 

bản s o    tr    n i m trả l i bằn  văn bản   o n   i  êu  ầu v  nêu rõ lý  o 

n    tron  n    tiếp n  n  êu  ầu  ấp bản s o  oặ  tron  n    l m vi   tiếp t  o, 

nếu tiếp n  n  êu  ầu s u 03  b    i    i u. 

1.2.      t    t ự   i n: Gửi trự  ti p      qu   ưu  iệ  01  ộ  ồ sơ t    

qu           Bộ p ậ  ti p   ậ  v  trả   t quả  ấp  u ệ ;  á   ơ sở  iá  d    ó 

t ẩ  qu ề   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ v       quả  lý sổ  ố   ấp vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ t uộ  t ẩ  qu ề  quả  lý  ủ  UBN   ấp  u ệ . 

1.3.    n  p ần, số l ợn   ồ s  

1.3.1.    n  p ần  ồ s  

   Đ n    n     ấp bản s o văn bằn ,    n    ỉ, tron      un   ấp     

t  n  tin v  văn bằn ,    n    ỉ  ã   ợ   ấp; 

b) Bả    í         ả  s    ó   ứ   t ự   iấ    ứ    i     â  dâ        ă  

 ướ       dâ        ộ   i u  ò   iá tr  sử d     ể   ười ti p   ậ   ồ sơ  iể  tr ; 

c   r  n   ợp n   i  êu  ầu  ấp bản s o văn bằn ,    n    ỉ từ s   ố  l  

n   i  ại  i n t  o p  p lu t, n   i  ại  i n t  o ủ  qu  n  ủ  n   i   ợ   ấp 

bản    n  văn bằn ,    n    ỉ; c  ,  ẹ,    ; vợ,   ồ  ;    ,    ,    ruột;   ười 

t ừ       á   ủ    ười  ượ   ấp  ả    í   vă   ằ  ,   ứ     ỉ tr    trườ    ợp 

  ười  ó  ã    t t ì p ải xuất tr n   iấ  ủ  qu  n   ối v i n   i   ợ  ủ  qu  n  

      iấ  tờ   ứ    i   qu    ệ với   ười  ượ   ấp  ả    í   vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ; 

d) Trườ    ợp   ười  êu  ầu  ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ sổ  ố   ửi 

 êu  ầu qu   ưu  iệ  t ì p ải  ửi  ả  s    ó   ứ   t ự   iấ  tờ t    qu       tại 
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 iể   ,  ,    êu trê      t    01 ( ột) p      ì dá  t     i rõ  ọ tê ,       ỉ 

  ười   ậ       ơ qu    ó t ẩ  qu ề   ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ sổ  ố . 

1.3.2. Số lượ    ồ sơ: 01  ộ 

1.4.    i  ạn  iải qu ết 

 a) N    tr          ơ qu  ,  ơ sở  iá  d   ti p   ậ   êu  ầu      tr    

     l   việ  ti p t   ,   u ti p   ậ   êu  ầu s u 03 (  )  iờ   iều.  

Tr    trườ    ợp  êu  ầu  ấp  ả  s   từ sổ  ố   ượ   ửi qu   ưu  iệ  t ì 

t ời  ạ   ượ  t ự   iệ       s u   i  ơ qu  ,  ơ sở  iá  d     ậ   ủ  ồ sơ  ợp lệ 

t    dấu  ưu  iệ     ; 

 b) Đối với trườ    ợp  ù    ột lú   êu  ầu  ấp  ả  s   từ   iều sổ  ố ,  êu 

 ầu số lượ     iều  ả  s  ,  ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ p ứ  tạp   ó  iể  tr , 

 ối   i u     ơ qu   ti p   ậ   êu  ầu  ấp  ả  s         t ể  áp ứ    ượ  t ời 

 ạ  qu       nêu trên t ì t ời  ạ   ấp  ả  s    ượ   é  d i t ê        quá 02 

(  i)      l   việ        ó t ể d i  ơ  t    t ỏ  t uậ   ằ   vă   ả  với   ười  êu 

 ầu  ấp  ả  s  .  

1.5. Đối t ợn  t ự   i n t ủ tụ    n     n : Cá nhân 

N ữ     ười s u  â   ó qu ề   êu  ầu  ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ 

sổ  ố : 

 ) N ười  ượ   ấp  ả    í   vă   ằ  ,   ứ     ỉ; 

 ) N ười  ại diệ  t    p áp luật,   ười  ại diệ  t    ủ  qu ề   ủ    ười 

 ượ   ấp  ả    í   vă   ằ     ứ     ỉ. 

c) C  ,  ẹ,    ; vợ,   ồ  ;    ,    ,    ruột;   ười t ừ       á   ủ    ười 

 ượ   ấp  ả    í   vă   ằ  ,   ứ     ỉ tr    trườ    ợp   ười  ó  ã    t.                                                       

1.6.    qu n t ự   i n t ủ tụ    n     n   

Phòng Giá  d   v  Đ   tạ   u ệ , t     p ố;  ơ sở  iá  d        quả  lý 

sổ  ố   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ t uộ  t ẩ  qu ề  quả  lý  ủ  UBN   ấp  u ệ . 

1.7. Kết quả t ự   i n t ủ tụ    n     n : Bả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ. 

1.8.    p  : 

Lệ p í  ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ sổ  ố   ượ  t ự   iệ  t     ướ   

dẫ   ủ  Bộ T i   í   v  Bộ Tư p áp về  ứ  t u,      ộ t u,  ộp, quả  lý v  sử 

d    lệ p í  ấp  ả  s  . 

N ười  êu  ầu  ấp  ả  s   vă   ằ  ,   ứ     ỉ từ sổ  ố  p ải trả lệ p í  ấp 

 ả  s  . N u  êu  ầu  ửi qu   ườ    ưu  iệ  t ì   ười  êu  ầu  ò  p ải trả  ướ  

p í  ưu  iệ       ơ qu  , tổ   ứ   ấp  ả  s  . 

1.9.  ên m u   n, t  k  i: Không. 

1.10. Yêu  ầu,  i u ki n t ự   i n t ủ tụ    n     n : Không qu      . 

1.11.  ăn    p  p lý  ủ  t ủ tụ    n     n :  
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- T     tư 21/2019/TT-BG ĐT      29/11/2019          Qu      quả  lý 

 ằ   tốt    iệp tru    ọ   ơ sở,  ằ   tốt    iệp tru    ọ  p ổ t    ,  ằ   tốt 

   iệp tru    ấp sư p ạ ,  ằ   tốt    iệp      ẳ   sư p ạ , vă   ằ    iá  d   

 ại  ọ  v    ứ     ỉ  ủ   ệ t ố    iá  d   quố  dâ . 

- Quy t   nh số 4932/QĐ-BG &ĐT      25/12/2019 của Bộ Giáo d c và 

Đ   tạo về việc công bố thủ t          í    ược sử   ổi, bổ su   lĩ   vực Hệ 

thố   văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chứ   ă   quản lý của Bộ Giáo d c và 

Đ   tạo./. 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội  un    H    ợc sử    i, b  sung./. 

 

2. Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 

2.1.  r n  tự t ự   i n 

a) N ười  ề        ỉ   sử  vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ộp  ộp trự  ti p       ửi 

qu   ườ    ưu  iệ  01 ( ột)  ộ  ồ sơ t    qu            ơ qu    ó t ẩ  qu ề  

  ỉ   sử   ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ.  

 ) Tr    t ời  ạ  05      l   việ   ể từ        ậ   ủ  ồ sơ  ợp lệ,  ơ qu   

 ó t ẩ  qu ề    ỉ   sử   ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ x   xét qu  t      việ  

  ỉ   sử ;   u         ỉ   sử  t ì p ải trả lời  ằ   vă   ả  v   êu rõ lý d ; 

 ) Việ    ỉ   sử   ội du   vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ượ  t ự   iệ   ằ   qu  t 

       ỉ   sử ;         ỉ   sử  trự  ti p trê  vă   ằ  ,   ứ     ỉ. Qu  t      

  ỉ   sử  p ải  ượ  lưu tr     ồ sơ  ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ. 

d)  ă   ứ qu  t        ỉ   sử ,  ơ qu    ó t ẩ  qu ề   ấp vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ   i  ầ   ủ t  n  tin v  văn bằn ,    n    ỉ,     nội  un    ợ    ỉn  sử   ủ  

văn bằn ,    n    ỉ v o p ụ lụ  s   ố   ấp văn bằn ,    n    ỉ. 

2.2.      t    t ự   i n: Gửi trự  ti p      qu   ưu  iệ  01  ộ  ồ sơ t    

qu           Bộ p ậ  ti p   ậ  v  trả   t quả  ấp  u ệ  / á   ơ sở  iá  d    ó 

t ẩ  qu ề   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ v       quả  lý sổ  ố   ấp vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ t uộ  t ẩ  qu ề  quả  lý  ủ  UBN   ấp  u ệ . 

2.3.    n  p ần, số l ợn   ồ s  

2.3.1.    n  p ần  ồ s  

 )  Đơ   ề        ỉ   sử  nội  un  vă   ằ  ,   ứ     ỉ; 

 ) Vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ề        ỉ   sử ; 

c) Trích lụ       qu  t      t     ổi       ải   í    ộ t   , xá       lại dâ  

tộ , xá       lại  iới tí    ối với trườ    ợp   ỉ   sử  vă   ằ  ,   ứ     ỉ d  t    

 ổi       ải   í    ộ t   , xá       lại dâ  tộ , xá       lại  iới tí  ; 

d) Giấ     i si    ối với trườ    ợp   ỉ   sử  vă   ằ  ,   ứ     ỉ d   ổ 

su    ộ t   ,  iều   ỉ    ộ t   ,  ă    ý lại việ  si  ,  ă    ý    i si   quá  ạ ; 

 ) Giấ    ứ    i   t ư   â  dâ        ăn        n    n       ộ   i u 

      iấ  tờ tù  t â   ợp p áp   á   ó ả    ủ    ười  ượ   ấp vă   ằ  ,   ứ   
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  ỉ.    n  tin n  i trên      iấ  t  n   p ải p ù  ợp v i    n      ỉn  sử  nội 

 un  văn bằn ,    n    ỉ.     t i li u tron   ồ s     n      ỉn  sử  nội  un  văn 

bằn ,    n    ỉ qu    n  tại      iểm b,  ,  ,   nêu trên l  bản s o từ s   ố   oặ  

bản s o   ợ     n  t ự  từ bản    n . 

Trườ    ợp t i liệu tr     ồ sơ  ề        ỉ   sử   ội du   vă   ằ  ,   ứ   

  ỉ qu       tại  á   iể   ,  , d,    êu trê  l   ả  s          ó   ứ   t ự  t ì 

  ười  ề        ỉ   sử  vă   ằ  ,   ứ     ỉ p ải xuất trì    ả    í    ể   ười ti p 

  ậ   ồ sơ  ối   i u; n   i tiếp n  n  ồ s  p ải  ý xá    ậ ,   i rõ  ọ tê  v    ả  

s   v     u trá     iệ  về tí     í   xá   ủ   ả  s   s  với  ả    í  .  

2.3.2. Số lượ    ồ sơ: 01  ộ 

2.4.    i  ạn  iải qu ết: 05 ngày là  việ . 

2.5. Đối t ợn  t ự   i n t ủ tụ    n     n : Cá nhân                                                                

2.6.    qu n t ự   i n t ủ tụ    n     n : T ủ trưở    ơ qu    ã  ấp vă  

 ằ  ,   ứ     ỉ v       quả  lý sổ  ố   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ t uộ  t ẩ  qu ề  

quả  lý  ủ  UBN   ấp  u ệ .  

- Trườ    ợp  ơ qu    ó t ẩ  qu ề   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ã sáp   ập, 

  i , tá  ,  iải t ể t ì   ười  ó t ẩ  qu ề  qu  t        ỉ   sử   ội du   vă  

 ằ  ,   ứ     ỉ l  t ủ trưở    ơ qu        quả  lý sổ  ố   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ. 

-   ỉ   sử  Bằ   tốt    iệp tru    ọ   ơ sở do Trưở   p ò   Giá  d   v  

Đ   tạ   u ệ , t     p ố t ự   iệ . 

2.7. Kết quả t ự   i n t ủ tụ    n     n : Qu  t        ỉ   sử   ội du   vă  

 ằ  ,   ứ     ỉ. 

2.8. L  p  : Không 

2.9. Tên m u   n, t  k  i: Không 

2.10. Yêu  ầu,  i u ki n t ự   i n t ủ tụ    n     n : 

N ười  ượ   ấp vă   ằ  ,   ứ     ỉ  ó qu ề   êu  ầu   ỉ   sử   ội du   

  i trê  vă   ằ  ,   ứ     ỉ tr    trườ    ợp s u: 

a) Đượ   ơ qu    ó t ẩ  qu ề  qu  t      t     ổi       ải   í    ộ t   ; 

 ) Đượ  xá       lại dâ  tộ , xá       lại  iới tí  ; 

 ) Đượ   ổ su    ộ t   ,  iều   ỉ    ộ t   ; 

d) Đượ   ă    ý    i si   quá  ạ ,  ă    ý lại việ  si  . 

2.11.  ăn    p  p lý  ủ  t ủ tụ    n     n  

- T     tư 21/2019/TT-BG ĐT      29/11/2019          Qu      quả  lý 

 ằ   tốt    iệp tru    ọ   ơ sở,  ằ   tốt    iệp tru    ọ  p ổ t    ,  ằ   tốt 

   iệp tru    ấp sư p ạ ,  ằ   tốt    iệp      ẳ   sư p ạ , vă   ằ    iá  d   

 ại  ọ  v    ứ     ỉ  ủ   ệ t ố    iá  d   quố  dâ . 

- Quy t   nh số 4932/QĐ-BG &ĐT      25/12/2019 của Bộ Giáo d c và 

Đ   tạo về việc công bố thủ t          í    ược sử   ổi, bổ su   lĩ   vực Hệ 
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thố   vă   ằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chứ   ă   quản lý của Bộ Giáo d c và 

Đ   tạo./. 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội  un    H    ợc sử    i, b  sung./. 
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